	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
            PHÂN HIỆU GIA LAI 
Số:  16 /ĐA-PHGL-ĐT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Gia Lai, ngày  03  tháng 02  năm 2023




ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023


I. THÔNG TIN CHUNG
I.1. Tên cơ sở đào tạo:  Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai (viết tắt VNUF3)
I.2. Mã trường: LNA
I.3. Địa chỉ: Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai: Tổ 4, Phường Chi Lăng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai. 
I.4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo: https://vnuf3.edu.vn/
I.5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo
	- Facebook: https:www.facebook.com/vnuf3gialai
I.6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:
	- Điện thoại: 02693 747 706 - 0905 317 504 .
	- Hotline: 0975 998 287
I.7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
	 Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử  của CSĐT: https://vnuf.edu.vn/cong-khai-cldt.
I.8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của năm gần nhất
Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của năm gần nhất trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn/
I.8.1. Phương thức tuyển sinh của năm gần nhất (2022)
Phương thức 1 (mã 100): Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Phương thức 2 (mã 200): Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ); Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
Phương thức 3 (mã 402): Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh  giá năng lực.






I.8.2. Điểm trúng tuyển của năm gần nhất (2022) 
Bảng 02a: Điểm trúng tuyển của năm gần nhất đối với đại học 
(Hình thức chính quy)
	TT
	Lĩnh vực/Ngành/Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển
	Phương thức xét tuyển
	Năm 2022

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Số nhập học
	Điểm trúng tuyển

	A
	Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học)
	
	
	
	

	1
	Kinh doanh và quản lý
	
	
	
	

	1.1
	Quản trị kinh doanh
	
	50
	5
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	100
	20
	
	15

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	200
	30
	3
	18

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	2
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	1.2
	Kế toán
	
	50
	3
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	100
	20
	
	15

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	200
	30
	1
	18

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	1
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	1
	

	2
	Nông lâm và thủy sản
	
	
	
	

	2.1
	Lâm sinh
	
	50
	3
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	100
	20
	
	15

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	
	

	
	B00. Toán, Hóa, Sinh
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	200
	30
	2
	18

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	1
	

	
	B00. Toán, Hóa, Sinh
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	2.2
	Khoa học cây trồng
	
	50
	16
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	100
	20
	
	15

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	
	

	
	B00. Toán, Hóa, Sinh
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	200
	30
	5
	18

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	7
	

	
	B00. Toán, Hóa, Sinh
	
	
	4
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	2.3
	Bảo vệ thực vật
	
	50
	5
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	100
	20
	
	15

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	
	

	
	B00. Toán, Hóa, Sinh
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	200
	30
	4
	18

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	1
	

	
	B00. Toán, Hóa, Sinh
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	3
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	3.1
	Quản lý đất đai
	
	50
	1
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	100
	
	
	

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	

	
	A00. Toán, Vật lý, Hóa học
	200
	
	1
	

	
	A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn
	
	
	
	

	
	C15. Ngữ văn, Toán, Khoa học XH
	
	
	
	

	
	D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng anh.
	
	
	
	


Bảng 02b: Điểm trúng tuyển của năm gần nhất đối với đại học 
(Hình thức liên thông từ TC/CĐ/VB2 chính quy)
	TT
	Lĩnh vực/Ngành/Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển
	Phương thức xét tuyển
	Năm 2022

	
	
	
	Chỉ tiêu
	Số nhập học
	Điểm trúng tuyển

	A
	Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học)
	
	
	
	

	1
	Kinh doanh và quản lý
	
	
	
	

	1.1
	Quản trị kinh doanh
	
	25
	0
	

	
	Điểm TBC HT của bậc trung cấp
	200
	25
	
	

	
	Điểm TBC HT của bậc cao đẳng
	
	
	
	

	
	Điểm TBC HT của bậc đại học (VB2)
	
	
	
	

	1.2
	Kế toán
	
	45
	29
	

	
	Điểm TBC HT của bậc trung cấp
	200
	45
	13
	6.25

	
	Điểm TBC HT của bậc cao đẳng
	
	
	14
	6.75

	
	Điểm TBC HT của bậc đại học (VB2)
	
	
	2
	8.34

	2
	Nông lâm và thủy sản
	
	
	
	

	2.1
	Lâm sinh
	
	55
	23
	

	
	Điểm TBC HT của bậc trung cấp
	200
	55
	19
	6.15

	
	Điểm TBC HT của bậc cao đẳng
	
	
	1
	6.00

	
	Điểm TBC HT của bậc đại học (VB2)
	
	
	3
	6.27

	2.2
	Khoa học cây trồng
	
	35
	18
	

	
	Điểm TBC HT của bậc trung cấp
	200
	35
	13
	7.05

	
	Điểm TBC HT của bậc cao đẳng
	
	
	2
	6.76

	
	Điểm TBC HT của bậc đại học (VB2)
	
	
	3
	7.55

	2.3
	Bảo vệ thực vật
	
	25
	0
	

	
	Điểm TBC HT của bậc trung cấp
	200
	25
	
	

	
	Điểm TBC HT của bậc cao đẳng
	
	
	
	

	
	Điểm TBC HT của bậc đại học (VB2)
	
	
	
	

	3
	Môi trường và bảo vệ môi trường
	
	
	
	

	3.1
	Quản lý đất đai
	
	25
	13
	

	
	Điểm TBC HT của bậc trung cấp
	200
	25
	6
	6.65

	
	Điểm TBC HT của bậc cao đẳng
	
	
	5
	7.21

	
	Điểm TBC HT của bậc đại học (VB2)
	
	
	2
	7.05





1



11

I.9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo:
 Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn/
Bảng 03: Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo
	TT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Số văn bản cho phép mở ngành
	Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành
	Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất)
	Ngày tháng năm ban hành Số quyết định chuyển đổi tên ngành (gần nhất)
	Trường tự chủ QĐ hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép
	Năm bắt đầu đào tạo
	Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh

	1 
	Quản trị kinh doanh
	7340101
	4135/QĐ-BGDĐT
	17/06/1995
	1038/QĐ-BGDĐT
	21/03/2018
	Bộ GDĐT
	1995
	2022

	2 
	Kế toán
	7340301
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	1038/QĐ-BGDĐT
	21/03/2018
	Bộ GDĐT
	2004
	2022

	3 
	Lâm sinh
	7620205
	6268/QĐ-BGDĐT
	31/12/2010
	1038/QĐ-BGDĐT
	21/03/2018
	Bộ GDĐT
	1964
	2022

	4 
	Quản lý tài nguyên rừng
	7620211
	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	1038/QĐ-BGDĐT
	21/03/2018
	Bộ GDĐT
	2016
	2021

	5 
	Quản lý đất đai
	7850103
	1742/QĐ-BGD&ĐT
	19/01/2012
	1038/QĐ-BGDĐT
	21/03/2018
	Bộ GDĐT
	2012
	2022

	6 
	Khoa  học cây trồng
	0
7620110

	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	1038/QĐ-BGDĐT
	21/03/2018
	Bộ GDĐT
	2016
	2022

	7 
	Bảo vệ thực vật
	7620112

	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	1038/QĐ-BGDĐT
	21/03/2018
	Bộ GDĐT
	2016
	2022



I.10. Điều kiện bảo đảm chất lượng (Phụ lục Mẫu số 03)
Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://vnuf.edu3.vn/cong-khai-cldt
I.11. Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn/
I.12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn/
I.13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: Không tổ chức thi.
I.14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi) trên trang thông tin điện tử của CSĐT: Không tổ chức thi.
II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
II.1. Tuyển sinh đại học chính quy 
II.1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
	Đối tượng tuyển sinh: là thí sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương.
II.1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
II.1.3. Phương thức tuyển sinh 
Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tuyển sinh theo các phương thức như sau:
Phương thức 1 (mã 100): Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Phương thức 2 (mã 200): Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ); Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.















II.1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
Bảng 04: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo
	TT
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển
	Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu 
	Tổ hợp xét tuyển 1
	Tổ hợp xét tuyển 2
	Tổ hợp xét tuyển 3
	Tổ hợp xét tuyển 4
	Tổ hợp xét tuyển 5

	
	
	
	
	
	
	
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính
	Tổ hợp môn
	Môn chính

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	Đại học chính quy
	7620110
	Khoa học cây trồng
	100
	Xét điểm thi THPT
	5
	A00
	Toán
	A16
	Toán
	B00
	Toán
	C15
	Văn
	D01
	Văn

	
	
	
	
	200
	Xét học bạ
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đại học chính quy
	7620112
	Bảo vệ thực vật
	100
	Xét điểm thi THPT
	2
	A00
	Toán
	A16
	Toán
	B00
	Toán
	C15
	Văn
	D01
	Văn

	
	
	
	
	200
	Xét học bạ
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đại học chính quy
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	100
	Xét điểm thi THPT
	5
	A00
	Toán
	A16
	Toán
	B00
	Toán
	C15
	Văn
	D01
	Văn

	
	
	
	
	200
	Xét học bạ
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đại học chính quy
	7340301
	Kế toán
	100
	Xét điểm thi TN THPT
	2
	A00
	Toán
	A16
	Toán
	B00
	Toán
	C15
	Văn
	D01
	Văn

	
	
	
	
	200
	Xét học bạ
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đại học chính quy
	7620205
	Lâm sinh
	100
	Xét điểm thi TN THPT
	5
	A00
	Toán
	A16
	Toán
	B00
	Toán
	C15
	Văn
	D01
	Văn

	
	
	
	
	200
	Xét học bạ
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đại học chính quy
	7850103
	Quản lý đất đai
	100
	Xét điểm thi TN THPT
	2
	A00
	Toán
	A16
	Toán
	B00
	Toán
	C15
	Văn
	D01
	Văn

	
	
	
	
	200
	Xét học bạ
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




 II.1.5. Ngưỡng đầu vào. 
a. Xét tuyển theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT (mã 100).
Tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.
b. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (mã 200). 
Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển): Tổng điểm trung bình chung học tập (TBCHT) của tổ hợp các môn học xét tuyển năm lớp 12 dùng để xét tuyển của đạt từ 18,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
Bước 2: Xác định điểm trúng tuyển: (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân). 
Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:
ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4. 
Trong đó: 
ĐTT: Tổng điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển; 
ĐM1: Điểm Môn 1 của năm lớp 12;
ĐM2: Điểm Môn 2 của năm lớp 12;
ĐM3: Điểm Môn 3 của năm lớp 12;
Đ4: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.
II.1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường
Mã trường, mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển.
	- Mã trường: LNA
	- Mã ngành, tổ hợp xét tuyển: Tại Bảng 04, mục II.1.4.
	- Mã phương thức xét tuyển: Tại Bảng 04, mục II.1.4.
- Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có.
	- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Không có.
II.1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức, điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển.
II.1.7.1. Thời gian tuyển sinh
Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai nhận hồ sơ xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, các đợt xét tuyển được công bố công khai trên Website của Trường tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn/, dự kiến như sau:
a. Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
b. Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ THPT), xét tuyển thẳng và xét theo kết quả đánh giá năng lực, dự kiến gồm các đợt xét tuyển:
- Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/3 - 20/7/2023. 
- Đợt bổ sung: Nhà trường sẽ công bố công khai trên trang thông tin tuyển sinh của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.
c. Xét theo đơn đặt hàng (nếu có): Nhà trường thông báo theo kế hoạch của các Bộ ngành.
II.1.7.2. Hình thức, điều kiện nhận hồ sơ tuyển sinh
	- Hình thức nhận hồ sơ: Thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp trực tiếp hoặc đăng ký trực tuyến trên công thông tin của Phân hiệu trường ĐHLN tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn và theo quy định của Bộ GDĐT.
	- Điều kiện nhận hồ sơ tuyển sinh: Thí sinh đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai.
II.1.7.3. Các điều kiện xét tuyển
	Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt ngưỡng đầu vào của Phân hiệu trường ĐH Lâm  nghiệp tại tỉnh Gia Lai.
II.1.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh và hướng dẫn của Bộ GDĐT.
II.1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: 20.000 đồng/1 nguyện vọng đăng ký xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT (Theo quy định của Bộ GDĐT).
II.1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy 
- Chương trình đào tạo chuẩn: Học phí từ 327.000-338.000 đồng/1 tín chỉ tùy theo từng ngành học, theo Quyết định số 1187/QĐ-ĐHLN-TCKT, ngày 01/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.
Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Áp dụng mức trần thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.
II.1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm.
	Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai dự kiến tuyển sinh liên tục trong năm, mỗi đợt tuyển sinh có thông báo trên trang thông tin điện tử của Phân hiệu theo quy định.
II.1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): Không có.
II.1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
	Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai hiện chưa đào tạo ngành đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học. 
II.1.14. Tài chính:
II.1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 45 tỷ đồng
II.1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm 2022 là 48.458.168 đồng (tăng 10% so năm 2021).

II.2. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
II.2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
- Tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.
- Tuyển sinh đại học đối với người có bằng đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.
II.2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
II.2..3. Phương thức tuyển sinh
Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tuyển sinh theo phương thức xét tuyển: Xét kết quả học tập bậc THPT hoặc dựa trên kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học. 
II.2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh (Dự kiến): Chỉ tiêu theo ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo. 
	(Tuỳ theo kết quả tuyển sinh, Nhà trường có thể thay đổi chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy).

Bảng 05: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông đại học chính quy
	Stt
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	Tên ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu 
	Số văn bản đào tạo
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có thẩm quyền cho phép 
	Năm bắt đầu đào tạo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7340301
	Kế toán
	200
	Xét theo kết quả học tập
	40
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2010

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Đại học VB2
	
	
	
	
	
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2016

	2
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7620110
	Khoa học cây trồng
	200
	Xét theo kết quả học tập
	30
	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	Bộ GDĐT
	2016

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	Bộ GDĐT
	2019

	
	Đại học VB2
	
	
	
	
	
	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	Bộ GDĐT
	2019

	3
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7620205
	Lâm sinh
	200
	Xét theo kết quả học tập
	30
	6268/QĐ-BGDĐT
	31/12/2010
	Bộ GDĐT
	2010

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	6268/QĐ-BGDĐT
	31/12/2010
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Đại học VB2
	
	
	
	
	
	6268/QĐ-BGDĐT
	31/12/2010
	Bộ GDĐT
	2016

	4
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7850103
	Quản lý đất đai
	200
	Xét theo kết quả học tập
	25
	1742/QĐ-BGD&ĐT
	19/01/2012
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	1742/QĐ-BGD&ĐT
	19/01/2012
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Đại học VB2
	
	
	
	
	
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2016

	5
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
		7620112 



	[bookmark: _GoBack]Bảo vệ vật thực
	200
	Xét theo kết quả học tập
	10
	534/QĐ BGDĐT
	22/02/2016
	Bộ GDĐT
	2019

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học

	
	
	
	
	
	534/Q BGDĐĐT
	22/02/2016
	Bộ GDĐT
	2019

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	Stt
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	Tên ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu 
	Số văn bản đào tạo
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có thẩm quyền cho phép 
	Năm bắt đầu đào tạo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	6
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7340101
	Quản trị kinh doanh
	200
	Xét theo kết quả học tập
	10
	4135/QĐ BGDĐT
	17/06/1995
	Bộ GDĐT
	2016

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	4135/QĐ BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Cộng
	
	
	
	
	145
	
	
	
	



II.2.5. Ngưỡng đầu vào. 
Căn cứ kết quả học tập bậc THPT hoặc kết quả học tập bậc bậc trung cấp, cao đẳng, đại học, Nhà trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau:
Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Xét theo kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển (theo thang điểm 10) hoặc xét theo kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học.
Bước 2: Xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:
+ Xét theo điểm học tập bậc THPT:
ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4. 
Trong đó: 
ĐTT: Tổng điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển; 
ĐM1: Điểm Môn 1 của năm lớp 12;
ĐM2: Điểm Môn 2 của năm lớp 12;
ĐM3: Điểm Môn 3 của năm lớp 12;
Đ4: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.
+ Xét theo kết quả học tập bậc bậc trung cấp, cao đẳng, đại học:
ĐTT = Đ1 + Đ2. 
Trong đó: 
ĐTT: Điểm trúng tuyển; 
Đ1: Điểm TBC học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học; 
Đ2: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.
Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.
II.2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 
- Thông tin cần thiết khác (mã số trường, mã số ngành,...) thí sinh xem trên cổng thông tin Trường Đại học Lâm nghiệp tại Bảng 05.
- Các điều kiện phụ khi xét tuyển: Không có.
II.2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo.
II.2.7.1. Thời gian tuyển sinh
Trường Đại học Lâm nghiệp xét tuyển liên tục mỗi 01 đợt/tháng, cụ thể:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01- 25 hàng tháng. 
- Công bố kết quả xét tuyển: Trước ngày 25 hàng tháng. 
- Thời gian nhập học: 10 ngày sau khi công bố kết quả xét tuyển.
II.2.7.2. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển; Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
a. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển:
- Tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.
- Tuyển sinh đại học đối với người có bằng đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.
b. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
II.2.7.3. Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo
Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp.
II.2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển.
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.
II.2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: Theo quy định của Bộ GDĐT.
II.2.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
- Học phí năm 2022 là: Từ 327.000-338.000 đồng/1 tín chỉ tùy theo từng ngành học, theo Quyết định số 1187/QĐ-ĐHLN-TCKT, ngày 01/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.
- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Áp dụng mức trần thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.
II.2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
Thời gian tuyển sinh các đợt trong năm được thực hiện theo quy định tại mục II.2.7.1 nêu trên và tại thông báo trên Website tại địa chỉ: http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn.
II.2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): Không có




III. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC
Đường link công khai tuyển sinh đào tạo vừa học vừa làm trên trang thông tin điện tử của CSĐT: http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn/
III.1. Tuyển sinh đào tạo đại học vừa làm vừa học với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
III.1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh.
- Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.
- Tuyển sinh đại học đối với người có bằng đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.
III.1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
III.1.3. Phương thức tuyển sinh 
Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tuyển sinh theo phương thức xét tuyển: Xét kết quả học tập THPT hoặc dựa trên kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học.


















III.1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành, theo từng phương thức xét tuyển và trình độ đào tạo.
Bảng 06:  Chỉ tiêu tuyển sinh hình thức đào tạo vừa làm vừa học đối tượng tốt nghiệp trung cấp trở lên
	Stt
	Trình độ đào tạo
	Mã ngành xét tuyển
	Tên ngành xét tuyển
	Mã phương thức xét tuyển
	Tên phương thức xét tuyển
	Chỉ tiêu 
	Số văn bản đào tạo
	Ngày tháng năm ban hành văn bản
	Cơ quan có thẩm quyền cho phép 
	Năm bắt đầu đào tạo

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7340301
	Kế toán
	200
	Xét theo kết quả học tập
	10
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2010

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Đại học VB2
	
	
	
	
	
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2016

	2
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7620110
	Khoa học cây trồng
	200
	Xét theo kết quả học tập
	10
	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	Bộ GDĐT
	2016

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	Bộ GDĐT
	2019

	
	Đại học VB2
	
	
	
	
	
	534/QĐ-BGDĐT
	22/02/2016
	Bộ GDĐT
	2019

	3
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7620205
	Lâm sinh
	200
	Xét theo kết quả học tập
	20
	6268/QĐ-BGDĐT
	31/12/2010
	Bộ GDĐT
	2010

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	6268/QĐ-BGDĐT
	31/12/2010
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Đại học VB2
	
	
	
	
	
	6268/QĐ-BGDĐT
	31/12/2010
	Bộ GDĐT
	2016

	4
	Liên thông từ trung cấp lên đại học
	7850103
	Quản lý đất đai
	200
	Xét theo kết quả học tập
	10
	1742/QĐ-BGD&ĐT
	19/01/2012
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Liên thông từ cao đẳng lên đại học
	
	
	
	
	
	1742/QĐ-BGD&ĐT
	19/01/2012
	Bộ GDĐT
	2013

	
	Đại học VB2
	
	
	
	
	
	588/QĐ-BGDĐT
	11/02/2004
	Bộ GDĐT
	2016

	
	Cộng
	
	
	
	
	50
	
	
	
	






III.1.5. Ngưỡng đầu vào. 
Căn cứ kết quả học tập bậc THPT hoặc kết quả học tập bậc bậc trung cấp, cao đẳng, đại học, Nhà trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như sau:
Bước 1: Xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Xét theo kết quả học tập bậc THPT năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển (theo thang điểm 10) hoặc xét theo kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học.
Bước 2: Xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:
+ Xét theo điểm học tập bậc THPT:
ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4. 
Trong đó: 
ĐTT: Tổng điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển; 
ĐM1: Điểm Môn 1 của năm lớp 12
ĐM2: Điểm Môn 2 của năm lớp 12
ĐM3: Điểm Môn 3 của năm lớp 12
Đ4: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.
+ Xét theo kết quả học tập bậc bậc trung cấp, cao đẳng, đại học:
ĐTT = Đ1 + Đ2. 
Trong đó: 
ĐTT: Điểm trúng tuyển; 
Đ1: Điểm TBC học tập bậc trung cấp, cao đẳng, đại học; 
Đ2: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.
Xét điểm trúng tuyển từ cao đến thấp, cho đến khi đủ chỉ tiêu.
III.1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường. 
- Thông tin cần thiết khác (mã số trường, mã số ngành,...) thí sinh xem trên cổng thông tin Trường Đại học Lâm nghiệp tại Bảng 06.
- Các điều kiện phụ khi xét tuyển: Không có.
III.1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển, hình thức nhận hồ sơ dự tuyển /thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo.
III.1.7.1. Thời gian tuyển sinh
Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai xét tuyển liên tục mỗi 01 đợt/tháng, cụ thể:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01- 25 hàng tháng. 
- Công bố kết quả xét tuyển: Trước ngày 25 hàng tháng. 
- Thời gian nhập học: 10 ngày sau khi công bố kết quả xét tuyển.
III.1.7.2. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển; Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
a. Điều kiện nhận hồ sơ dự tuyển:
- Tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.
- Tuyển sinh đại học đối với người có bằng đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.
b. Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc tại các địa điểm liên kết đào tạo.
III.1.8. Chính sách ưu tiên. 
Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.
III.1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển: thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT.
III.1.10. Học phí dự kiến với sinh viên; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có).
- Học phí: Từ 347.000 - 400.000 đồng/tín chỉ (có thể tăng tuỳ theo địa điểm đào tạo).
- Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có): Áp dụng mức trần thu học phí đối với cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ.
III.1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm. 
Thời gian tuyển sinh các đợt trong năm được thực hiện theo quy định tại mục III.1.7.1 nêu trên và tại thông báo trên Website tại địa chỉ: http://tuyensinh.vnuf3.edu.vn.
III.1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): Không có.

	Cán bộ kê khai
(Ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, địa chỉ Email)





Lương Ngọc Hải
(0905.317.504; ngochaithln@gmail.com)
	
	GIÁM ĐỐC






       PGS.TS. Bùi Thế Đồi




